
Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

:

: :

Ký hiệu (Serial): 1C23TCV

Số (No.): 1603638

Số bill (Bill No.): 4

: Mã tham chiếu (Reference code): 30SM4333.16062023.2026440.4

Mã cơ quan Thuế: 0011E7DA4A45C44C73B9811C58B960A36E 

: :
:

:
:

: :

:
:

: :

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 16 tháng(month) 06 năm(year) 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)
(EINVOICE DISPLAY VERSION)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Tổng tiền
hàng
(Total)

Chiết
khấu

(Discount)

Giá trước thuế
GTGT 
(Amount)

Thuế suất
(Vat rate%)

Tiền thuế
GTGT

(Vat amount)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with Vat)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 - 7 9 10 = 8 x 9 11 = 8 + 10

1
Buffet Premium SM (NL) (S)
(C)

Suất 7 499.000 3.493.000 499.000 2.994.000 10% 299.400 3.293.400

2
Buffet Premium SM (TE) (S)
(C)

Suất 1 149.700 149.700 149.700 10% 14.970 164.670

3 Blueberry Teapop Ly/cốc 1 55.000 55.000 55.000 10% 5.500 60.500

4 Trà nho hoa dâu Ly/cốc 1 55.000 55.000 55.000 10% 5.500 60.500

5
Nước uống strongbow vị đào
lon 330ml

Lon 1 49.000 49.000 49.000 10% 4.900 53.900

6 Soda chanh đường Suất 1 36.000 36.000 36.000 10% 3.600 39.600

7
Nước uống coca Cola lon
320ml

Lon 1 39.000 39.000 39.000 10% 3.900 42.900

8
Nước uống coca Cola zero lon
320ml

Lon 1 39.000 39.000 39.000 10% 3.900 42.900

9 Khăn Lạnh Golden Gate Cái 6 5.000 30.000 30.000 10% 3.000 33.000

TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) 3.945.700 499.000 3.446.700 344.670 3.791.370

Giá trị theo mức thuế GTGT Thuế suất
Tổng tiền hàng

(Total)
Chiết khấu

(Discount)

Trị giá chưa thuế
GTGT

(Amount before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

Tổng tiền gồm thuế
GTGT

(Amount including VAT)

Tổng tiền không kê khai thuế (Amount without VAT)

Tổng tiền không chịu thuế (Amount non-taxable) x

Tổng tiền chịu thuế suất 0% (Amount at 0% VAT) 0%

Tổng tiền chịu thuế suất 5% (Amount at 5% VAT) 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 10% (Amount at 10% VAT) 10% 3.945.700 499.000 3.446.700 344.670 3.791.370

Tổng tiền chịu thuế suất khác (Amount at x% VAT)

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount) 3.945.700 499.000 3.446.700 344.670 3.791.370

Người mua hàng (Buyer) CƠ QUAN THUẾ Đơn vị bán hàng (Seller)
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Mã số thuế (Tax code) 0 1 0 2 7 2 1 1 9 1 - 0 0 1

Điện thoại (Tel) 19006622 Fax

Website https://ggg.com.vn/

Địa điểm bán hàng (Restaurant) SM LVSỹ HCM Địa chỉ (Add) 300 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
Họ tên người mua hàng (Buyer)
Tên đơn vị (Company) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address) 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code) 0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method) TM/CK

Thông tin đơn hàng (Order Information)
Địa chỉ (Add)
Người nhận hàng (Receiver) Số điện thoại (Tel)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) Ba triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi đồng

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): ESE884SHI tra cứu tại (Tracking): http://vat.ggg.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn / Need to check, compare when making, delivering, receiving invoices)

Signature Valid 

Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN

Ký ngày: 16/06/2023

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH

MIỀN NAM

Ký ngày: 16/06/2023

https://ggg.com.vn/
#
#
http://vat.ggg.com.vn/

